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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số thập phân nào sau đây chỉ phần chưa tô màu của hình dưới đây?
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	A. 0,2.
B. 0,8.
C. 0,4.
D. 0,6.


Câu 2: Trong các số thập phân sau đây, số nào có phần nguyên là 4?
	A. 1,425.
B. 4,125.
C. 5,425.
D. 8,425.


Câu 3: Số thập phân nào sau đây có chữ số phần thập phân là 19?
	A. 192,19.
B. 19,208.
C. 191,34.
D. 19,534.


Câu 4: Số thập phân 105,004 đọc là:
	A. “Một trăm linh năm phẩy không không bốn”.

	B. “Một trăm linh năm phẩy không bốn”.

	C. “Một trăm linh năm phẩy bốn”.

	D. “Một trăm linh năm phẩy mười bốn”.


Câu 5: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

	A. 13,5.
B. 0,135.
C. 135,5.
D. 1,35. 


Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai?
	A. Số thập phân 0,0018 đọc là “không phẩy không không mười tám”.

	B. Số thập phân “hai mươi chín phẩy năm trăm linh tư” có phần nguyên là 29.

	C. Phân số  viết thành số thập phân là 10,5.

	D. Số thập phân 5,14 gồm 5 đơn vị, 1 phần mười, 4 phần trăm.


Câu 7: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
12 = ...
	A.12,09.
B. 12,9.
C. 1,29.
D. 0,129.


Câu 8: Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Phân số thập phân biểu diễn khối lượng giấy sản xuất trong năm 2018 là:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 9: Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 356,73 . Phân số thập phân biểu diễn độ sôi của thuỷ ngân là:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 10: Một cửa hàng giày có tất cả 100 đôi giày thể thao, trong đó có 45 đôi giày màu đỏ, 16 đôi giày màu xanh và số đôi giày còn lại là màu trắng. Số thập phân biểu diễn số đôi giày màu trắng là:
	A. 0,45.
B. 0,16.
C. 0,71.
D. 0,29.


II. Phần tự luận
Bài 1: 
a) Viết các phân số và các hỗn số sau thành số thập phân.
 
b) Đọc các số thập phân vừa tìm được ở câu a).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Câu nào đúng? Câu nào sai?
	a) Số thập phân 1,405 đọc là “một phẩy bốn trăm năm mươi”.

	b) Số thập phân “hai mươi ba phẩy tám mươi tư” viết là 84,23.

	c) Chiều cao của Lam là  m nghĩa là Lam cao 1,65 m.

	d) Khối lượng của một con mèo là  kg nghĩa là con mèo nặng 2 005 kg.

	e) Yến có 1,5 cái bánh pizza nghĩa là Yến có   cái bánh pizza.

	g) Mẹ mua 1 kg thịt bò hết 357,5 nghìn đồng nghĩa là mẹ mua hết  nghìn đồng.


Bài 3: Cho các số thập phân sau: 165,38; 72,111; 8,925; 0,34; 10,009.
a) Hoàn thành bảng sau:
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


b) Đọc các số thập phân có phần thập phân chứa hàng phần nghìn.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4: Nối.
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Bài 5: Một cửa hàng bánh mì ngày đầu tiên sử dụng hết  tạ bột mì, ngày thứ hai sử dụng hết tạ bột mì, ngày thứ ba sử dụng hết  tạ bột mì. Em hãy biểu diễn số lượng bột mì đã sử dụng của cửa hàng trong ba ngày dưới dạng số thập phân.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Bạn Duy viết một số thập phân có 5 chữ số, số thập phân này có đặc điểm như sau:
- Phần nguyên là số lẻ bé nhất có hai chữ số.
- Chữ số hàng phần mười là số chẵn bé nhất có một chữ số.
- Chữ số hàng phần trăm là 0.
- Chữ số hàng phần nghìn là số lẻ lớn hơn 5 và bé hơn 9.
Bạn Duy đã viết số thập phân nào?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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